	
	



	SIÊU TỐC LUYỆN ĐỀ

GV: PHẠM THỊ HƯƠNG

ĐỀ SỐ 15

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Tính theo lý thuyết, quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?


A. 100% aa.
B. 50%AA : 50%aa.
C. 100% Aa.
D. 30%AA : 70%aa.
Câu 2. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là


A.  chọn lọc tự nhiên.

B. đột biến.



C. di - nhập gen.

D. giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 3. Cho các thành phần sau:


1. ADN
2. mARN
3. Ribôxôm


4. tARN
5. ARN pôlimeraza
6. ADN pôlimeraza

Có bao nhiêu thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 4. Khi nói về đột biến gen, nhận định nào dưới đây là không chính xác ?


A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một cặp nuclêôtit trong gen.


B. Tất cả các loài sinh vật đều có thể xảy ra hiện tượng đột biến gen.


C. Trong tự nhiên, các gen đều có thể bị đột biến nhưng với tần số rất thấp 
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D. Đột biến gen phụ thuộc vào liều lượng, cường độ của loại tác nhân đột biến và cấu trúc của gen. Câu 5. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trên mỗi phân tử ADN của sinh vật nhân thực chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi ADN.


B. Enzim ADN pôlimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới. 

C. ADN của ti thể và ADN ở trong nhân tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau.


D. Tính theo chiều tháo xoắn, mạch mới bổ sung với mạch khuôn có chiều 5’ - 3’ được tổng hợp gián đoạn.

Câu 6. Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển quang năng thành hoá năng trong sản phẩm quang hợp của cây xanh?


A. Cả diệp lục a, b
B. Chỉ có diệp lục b


C. Chỉ có diệp lục a
D. Chỉ có diệp lục b và carotenôit

Câu 7. Đột biến lệch bội là


A. làm giảm số lượng NST ở một hay một số cặp tương đồng.


B. làm thay đổi số lượng NST ở một hay một số cặp tương đồng. 

C. làm tăng số lượng NST ở một hay một số cặp tương đồng.


D. làm thay đổi số lượng NST ở tất cả các cặp tương đồng.

Câu 8. Sự kết hợp giữa giao tử 
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 trong thụ tinh sẽ tạo ra thể đột biến 

A. tam bội.
B. tam nhiễm.
C. tứ nhiễm.
D. một nhiễm.

Câu 9. Bộ phận nào dưới đây tham gia sự duy trì ổn định huyết áp của cơ thể?


1. Trung khu điều hoà hoạt động tim mạch


2. Thụ quan áp lực máu


3. Tim và mạch máu


4. Hệ thống động và tĩnh mạch nằm rải rác trong cơ thể


5. Lưu lượng máu chảy trong mạch máu.

Phương án đúng là


A. 2, 3, 4
B. 3, 4, 5
C. 1, 2, 3
D. 1, 3, 5

Câu 10. Tác nhân có vai trò quan trọng nhất trong việc đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là gì ?


A. Áp suất rễ


B. Thoát hơi nước ở lá


C. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ 

D. Sự chênh lệch nồng độ các chất tan ở chóp rễ và ở lá.

Câu 11. Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể?


A. Đột biến gen.

B. Đột biến đa bội.

C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 
D. Đột biến chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. Câu 12. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đột biến gen sau đây?


I. Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch.


II. Làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.


III. Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN.


IV. Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể.


V. Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hiđrô.

Gen này bị đột biến thuộc dạng thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X


A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 13. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.


II. Ổ sinh thái của một loài chính là nơi ở của chúng.


III. Các loài có ổ sinh thái trùng nhau càng nhiều thì sự cạnh tranh giữa chúng càng gay gắt.


IV. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 14. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ?


A. Tiến hóa nhỏ giúp hình thành các đơn vị phân loại trên loài.

B. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô loài và diễn biến không ngừng. 

C. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử lâu dài.

D. Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể. 

Câu 15. Trong trường hợp một gen gồm hai alen (A, a) quy định một tính trạng thì theo lý thuyết, trong các phép lai dưới đây, có bao nhiêu phép lai chắc chắn cho đời con đồng tính?
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A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 16. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Cấu trúc tuổi của quần thể có bị thay đổi khi có thay đổi của điều kiện môi trường.


II. Cấu trúc tuổi của quần thể phản ánh tỉ lệ của các loại nhóm tuổi trong quần thể.


III. Dựa vào cấu trúc tuổi của quần thể có thể biết được thành phần kiểu gen của quần thể.


IV. Cấu trúc tuổi của quần thể không phản ánh tỉ lệ đực : cái trong quần thể.


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 17. Khi nói về bậc dinh dưỡng của lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Bậc dinh dưỡng cấp 1 là tất cả các loài động vật ăn thực vật.


B. Bậc dinh dưỡng cấp 3 là tất cả các loài động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ bậc cao. 

C. Bậc dinh dưỡng cấp 2 gồm tất cả các loài động vật ăn sinh vật sản xuất.


D. Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất là nhóm sinh vật đầu tiên của mỗi chuỗi thức ăn, nó đóng vai trò khởi đầu một chuỗi thức ăn.

Câu 18. Khi nói về chu trình nitơ trong sinh quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng 
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II. Trong tự nhiên, 
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 có thể chuyển hóa thành 
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 nhờ hoạt động của vi khuẩn cố định nitơ.


III. Trong đất, 
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 do hoạt động của vi khuẩn phản nitrat hóa.

IV. Nếu không có hoạt động của các sinh vật tiêu thụ thì chu trình nitơ trong tự nhiên không xảy ra.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 19. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Chim ăn sâu và chim ăn hạt cùng sống trên cây nên ổ sinh thái dinh dưỡng trùng nhau hoàn toàn.


II. Ổ sinh thái đặc trưng cho loài.

III. Kích thước thức ăn, loại thức ăn, hình thức bắt mồi của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.


IV. Ổ sinh thái của một loài là nơi ở của loài đó.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 20. Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên?


I. Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh.


II. Bảo tồn đa dạng sinh học.

III. Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp.


IV. Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.


A. 3. 
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 21. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên một nhiễm sắc thể.


II. Đột biến chuyển đoạn giữa 2 nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.


III. Có thể gây đột biến mất đoạn nhỏ để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn.


IV. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 22. Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 323 nm và có số nuclêôtit loại timin chiếm 18% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại guanin là


A. 432.
B. 342.
C. 608.
D. 806.
Câu 23. Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O, bà nội có nhóm máu AB, ông nội nhóm máu B. Tính xác suất để đứa con đầu lòng của cặp bố mẹ trên là con trai có nhóm máu A.

A. 25%.
B. 12,5%.
C. 75%.
D. 37,5%.

Câu 24. Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu?


A. Lai tế bào sinh dưỡng.

B. Gây đột biến nhân tạo.


C. Nhân bản vô tính.

D. Cấy truyền phôi

Câu 25. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Đột biến mất đoạn lớn thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến lặp đoạn.


II. Đột biến đảo đoạn được sử dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác.

III. Đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.


IV. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho 2 alen của một gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể.


A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 26. Khi nói về thể dị đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.


II. Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt.


III. Từ thể dị đa bội có thể hình thành nên loài mới.

IV. Thể dị đa bội có thể được tạo ra bằng cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế bào.


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 27. Khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Quá trình phiên mã chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gen.


B. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ligaza.

C. Quá trình phiên mã chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trong tế bào chất.


D. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp các nuclêôtit A, T, G, X.

Câu 28. Một đoạn gen ở vi khuẩn có trình tự nuclêôtit ở mạch mã hóa là:

5’-ATG GTX TTG TTA XGX GGG AAT-3’.

Trình tự nuclêôtit nào sau đây phù hợp với trình tự của mạch mARN được phiên mã từ gen trên?


A. 3’-UAX XAG AAX AAU GXG XXX UUA-5’.


B. 5’-UAX XAG AAX AAU GXG XXX UUA-3’. 

C. 3’-AUG GUX UUG UUA XGX GGG AAU-5’.


D. 5’-AUG GUX UUG UUA XGX GGG AAU-3’.

Câu 29. Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Các quần thể của cùng một loài thường có kích thước giống nhau.


B. Tỉ lệ nhóm tuổi thường xuyên ổn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.


C. Tỉ lệ giới tính thay đổi tùy thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện của môi trường sống.


D. Mật độ cá thể của quần thể thường được duy trì ổn định, không thay đổi theo điều kiện của môi trường.

Câu 30. Tại sao tuần hoàn hở chỉ thích hợp với động vật có kích thước nhỏ?


A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ chậm, không thể đi xa để cung cấp 
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 cho các cơ quan ở xa tim.


B. Máu chứa ít sắc tố hô hấp nên giảm khả năng vận chuyển 
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 đến các cơ quan trong cơ thể.


C. Không có hệ thống mao mạch nên quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường chậm.


D. Động vật có kích thước nhỏ ít hoạt động nên quá trình trao đổi chất diễn ra chậm.

Câu 31. 16 tế bào sinh tinh mang kiểu gen 
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 trong số đó xảy ra hoán vị gen thì số loại giao tử tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu ?

A. 64.
B. 48.
C. 56.
D. 32.
Câu 32. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Khi trong kiểu gen có mặt alen A và B thì cho kiểu hình hoa màu đỏ; các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ 
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 lai với cây hoa trắng đồng hợp lặn thu được 
[image: image22.wmf]1

F

 có 4 kiểu tổ hợp giao tử khác nhau. Biết không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Cho cây hoa đỏ 
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 tự thụ phấn thu được 
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 có 5 kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.


II. Cho các cây hoa trắng có kiểu gen khác nhau giao phấn, có thể xuất hiện 4 phép lai thu được cây hoa đỏ.


III. Cho các cây hoa trắng có kiểu gen khác nhau giao phấn, có thể xuất hiện 2 phép lai có tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng.


IV. Cho cây hoa đỏ 
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 giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. 

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 33. Ở một loài thực vật, màu hoa do hai cặp gen không alen cùng tương tác quy định: khi trong kiểu gen có mặt cả hai alen trội A và B thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen khác quy định kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa trắng 
[image: image26.wmf](
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, không xét đến sự hoán đổi kiểu gen ở bố mẹ, xét các nhận định sau :


1. Để đời con chắc chắn thu được toàn cây hoa đỏ thì cây hoa đỏ đem giao phấn phải có kiểu gen là AABB.

2. Nếu đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 : 1 thì kiểu gen của 
[image: image27.wmf](
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 có thể là một trong 8 trường hợp.


3. Nếu đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 : 1 thì kiểu gen của 
[image: image28.wmf](
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 có thể là một trong 3 trường hợp.


4. Nếu đời con thu được kiểu hình 5 trắng : 3 đỏ thì kiểu gen của cây hoa đỏ đem lai là AaBb. 
Có bao nhiêu nhận định đúng ?


A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 34. Cho cây 
[image: image29.wmf](
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 tự thụ phấn, thu được 
[image: image30.wmf]1

F

 gồm 51% cây thân cao, hoa đỏ; 24% cây thân cao, hoa trắng; 24% cây thân thấp, hoa đỏ; 1% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. 
[image: image31.wmf]1

F

 có 1% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng.


II. 
[image: image32.wmf]1

F

 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.


III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở 
[image: image33.wmf]1

F

, có 2/3 số cây dị hợp tử về 2 cặp gen.


IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở 
[image: image34.wmf]1

F

, xác suất lấy được cây thuần chủng là 2/3.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 35. Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) quy định.
[image: image35.png]I
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Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Theo lý thuyết phát biểu nào sau đây đúng ? 


I. Xác định được chính xác kiểu gen của 6 người trong phả hệ.


II. Xác suất để cặp vợ chồng 
[image: image36.wmf](
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 sinh ra người con mắc một trong hai bệnh trên là 19,25%.


III. Cặp vợ chồng 
[image: image37.wmf](
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 không thể sinh được con gái mắc cả hai bệnh.


IV. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 là con trai không mắc cả hai bệnh trên là 34,125%.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 36. Một loài thực vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể; mỗi gen quy định một cặp tính trạng, mỗi gen đều có alen và alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây đều có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng 
[image: image38.wmf](
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 giao phấn với nhau, thu được 
[image: image39.wmf]1

F

 có 1% số cây mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Ở 
[image: image40.wmf]1

F

, tỉ lệ cây đồng hợp tử về 3 cặp gen nhỏ hơn tỉ lệ cây dị hợp tử về 3 cặp gen.


II. Ở 
[image: image41.wmf]1

F

, số kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng nhiều hơn số kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng.


III. Nếu hai cây ở P có kiểu gen khác nhau thì đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.


IV. Ở 
[image: image42.wmf]1
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, có 10,5% số cây mang kiểu hình trội về một trong 3 tính trạng.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 37. Ở một loài thực vật, hai cặp alen A, a, D, d cùng tương tác quy định hình dạng
quả; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Khi lai hai cây dị hợp về cả 3 cặp gen (P có kiểu gen giống nhau), đời 
[image: image43.wmf]1
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 thu được kiểu hình: 37,5% tròn, ngọt : 37,5% dài, ngọt : 18,75% tròn, chua : 6,25% dài, chua. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu dưới đây là chính xác?


1. Phép lai ở thế hệ P có thể là 
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2. Hoán vị gen đã xảy ra ở một bên với tần số 24%.


3. Ở 
[image: image46.wmf]1

F

 có 21 kiểu gen.


4. Ở 
[image: image47.wmf]1
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 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn, chua.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1

Câu 38. Ở một loài động vật, tính trạng màu lông được quy định bởi 2 cặp gen A, a và
D, d; kiểu gen A-D- quy định lông màu nâu, kiểu gen A-dd hoặc aaD- quy định lông màu xám, kiểu gen aadd quy định lông màu trắng. Alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp. Biết rằng 2 gen A, B cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường; gen D nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Cho các con lông nâu, chân cao dị hợp về 3 gen giao phối với nhau thu được đời con 
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 có 0,16% con lông trắng, chân thấp. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?


I. 
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 có tối đa 40 kiểu gen và 10 kiểu hình.


II. Ở 
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 tỉ lệ con lông xám, chân thấp chiếm 6,57%. 

 
III. Ở 
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, con đực lông xám, chân cao có tối đa 7 kiểu gen.


IV. Ở 
[image: image52.wmf]1
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, con cái lông trắng, chân cao chiếm 2,05%.


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 39. Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát 
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 của quần thể này có số cây hoa trắng chiếm 5%. Sau 4 thế hệ tự thụ phấn, thu được 
[image: image54.wmf]4

F

 có số cây hoa đỏ chiếm 57,5%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Thế hệ P có 15% số cây có kiểu gen đồng hợp tử.


II. Thế hệ P có tần số alen 
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III. 
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 có số cây hoa đỏ bằng 2 lần số cây hoa trắng.


IV. Trong tổng số cây hoa đỏ ở 
[image: image57.wmf]4
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, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 21/23.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 40. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb: 0,2AaBb : 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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 Có tối đa 9 loại kiểu gen.
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 Ở 
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 số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75%.
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 Trong tổng số cá thể có kiểu hình trội về hai tính trạng ở 
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, số cá thể mang hai cặp gen dị hợp chiếm tỉ lệ 
[image: image63.wmf]5
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.
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 số cá thể có kiểu gen mang hai tính trạng trội chiếm tỉ lệ 63,28%.


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Đáp án

	1-A
	2-C
	3-C
	4-A
	5-D
	6-C
	7-B
	8-B
	9-C
	10-A

	11-B
	12-C
	13-D
	14-D
	15-A
	16-A
	17-C
	18-C
	19-B
	20-C

	21-B
	22-C
	23-A
	24-D
	25-B
	26-D
	27-A
	28-A
	29-C
	30-A

	31-B
	32-C
	33-D
	34-D
	35-B
	36-B
	37-D
	38-A
	39-C
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Đáp án A.
- Quần thể chỉ chứa một loại kiểu gen đồng hợp tử luôn cân bằng → 100% aa cân bằng di truyền.

- Quần thể chỉ chứa kiểu gen dị hợp hoặc quần thể chứa đồng thời cả kiểu gen đồng hợp trội và đồng hợp lặn thì luôn không cân bằng → loại B, C, D.
Câu 2. Đáp án C.
Hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là di nhập gen. 
Câu 3. Đáp án C.
Trong các thành phần đang xét, những thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã là: mARN
[image: image66.wmf](
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; ribôxôm 
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 và tARN 
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 → đáp án cho câu hỏi này là 3.
Câu 4. Đáp án A.
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit trong gen → A sai 
Câu 5. Đáp án D.
- A sai vì trên mỗi phân tử ADN của sinh vật nhân thực có nhiều điểm khởi đầu nhân đôi ADN.

- B sai vì enzim tháo xoắn mới làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN.

- C sai vì ADN của ti thể và ADN ở trong nhân tế bào có số lần nhân đôi có thể bằng hoặc khác nhau.

- D đúng 
Câu 6. Đáp án C.
Trong quá trình quang hợp có nhiều loại sắc tố tham gia vào quang hợp, nhưng chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp chuyển quang năng thành hoá năng tích luỹ trong các sản phẩm quang hợp ở cây xanh.

Câu 7. Đáp án B.
Đột biến lệch bội là làm thay đổi số lượng NST ở một hay một số cặp tương đồng.

Câu 8. Đáp án B.
Sự kết hợp giữa giao tử  
[image: image69.wmf](
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 và giao tử 
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 trong thụ tinh sẽ tạo ra thể đột biến tam nhiễm 
Câu 9. Đáp án C.
Có 3 bộ phận duy trì sự ổn định huyết áp của cơ thể đó là: Trung khu điều hoà hoạt động tim mạch, thụ quan áp lực máu, tim và hệ mạch máu.

Câu 10. Đáp án A.
Tác nhân có vai trò quan trọng nhất trong việc đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là áp suất rễ.

Câu 11. Đáp án B.
Dạng đột biến làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể là đột biến đa bội.
Câu 12. Đáp án C.
- I, IV đúng

- II, III sai vì đây là hậu quả của đột biến NST.

Vậy có 2 phát biểu đúng

Câu 13. Đáp án D.
- I, III, IV là những phát biểu đúng

- II là phát biểu sai vì ổ sinh thái không phải là nơi ở của chúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng

Câu 14. Đáp án D.
- A, B, C sai vì tiến hoá nhỏ diễn ra trong phạm vi loài và diễn ra trong thời gian ngắn.

- D đúng, tiến hoá nhỏ làm thay đổi tần số alen và biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

Câu 15. Đáp án A.
Vì không loại trừ trường hợp trội lặn không hoàn toàn nên để chắc chắn thu được đời con đồng tính thì thế hệ 
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 cần phải đồng hợp tử ở cả hai bên bố mẹ → trong các phép lai đang xét, có 3 phép lai thoả mãn yêu cầu đề bài, đó là: 
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. Vậy đáp án của câu hỏi này là 3.
Câu 16. Đáp án A.
- I, II, IV là những phát biểu đúng

- III là phát biểu sai, dựa vào cấu trúc tuổi không thể biết được thành phần kiểu gen của quần thể. 
Vậy có 3 phát biểu đúng.

Câu 17. Đáp án C.
- A sai vì bậc dinh dưỡng cấp 1 là sinh vật sản xuất, còn động vật ăn thực vật có bậc sinh dưỡng cấp 2.
- B sai ở từ “tất cả”

- C đúng.

- D sai vì nhóm sinh vật đầu tiên của mỗi chuỗi thức ăn có bậc dinh dưỡng thấp nhất.

Câu 18. Đáp án C.
- I, II, III là những phát biểu đúng

- IV là phát biểu sai vì chu trình nitơ xảy ra do các tia chớp và các phản ứng quang hoá trong vũ trụ và do hoạt động của các loại vi khuẩn cố định đạm,...

Vậy có 3 phát biểu đúng 
Câu 19. Đáp án B.
- I sai vì mỗi loài chim ăn một loại thức ăn khác nhau nên ổ sinh thái không trùng nhau hoàn toàn.

- II, III đúng.

- IV sai vì ổ sinh thái không phải là nơi ở của loài đó.

Vậy có 2 phát biểu đúng.

Câu 20. Đáp án C.
- I, II đúng

- III, IV sai vì đây là những hình thức làm suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên 
Vậy có 2 ý đúng.

Câu 21. Đáp án B.
- Cả 4 phát biểu đúng.

Câu 22. Đáp án C.
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Câu 23. Đáp án A.
Ở người, hệ nhóm máu ABO được quy định bởi một gen gồm 3 alen: 
[image: image80.wmf]A
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; 
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 trong đó 
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 là đồng trội so với 
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Vì ông nội có nhóm máu B tức là không thể cho giao tử 
[image: image86.wmf]A
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 nên bố không thể mang 2 alen này → Kiểu gen của bố là 
[image: image87.wmf]AO
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Mẹ mang nhóm máu O nên kiểu gen của mẹ là 
[image: image88.wmf]OO
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. Vậy xác suất sinh ra người con trai mang nhóm máu A của cặp bố mẹ nêu trên là: 
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Câu 24. Đáp án D.
- A loại vì “Lai tế bào sinh dưỡng” áp dụng đối với thực vật.
I

- B loại vì “Gây đột biến nhân tạo” thường không áp dụng đối với động vật.

- C loại vì “Nhân bản vô tính” không tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu.

- D chọn vì “Cấy truyền phôi” là tách phôi thành hai hay nhiều phần, mỗi phần sau đó sẽ phát triển thành một phôi riêng biệt.

Câu 25. Đáp án B.
- I đúng, mất đoạn bao giờ cũng gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến lặp đoạn.

- II sai vì đột biến đảo đoạn chỉ xảy ra trên cùng một NST.

- III đúng đột biến mất đoạn thường làm giảm số lượng gen trên NST.

- IV đúng

Vậy có 3 phát biểu đúng 
Câu 26. Đáp án D.
- I đúng vì khi đa bội hoá thì tất cả các gen đều được nhân đôi thành thể đồng hợp.

- II sai vì thể đa bội chẵn vẫn có hạt.

- III đúng, lai xa và đa bội hoá (dị đa bội) có thể hình thành nên loài mới.
- IV đúng

Vậy có 3 phát biểu đúng 
Câu 27. Đáp án A.
- A đúng, quá trình phiên mã chỉ diễn ra trên mạch gốc của gen.

- B sai vì quá trình phiên mã có sự tham gia của enzim ARN phôlimeraza.
- C sai vì quá trình phiên mã của các gen ngoài nhân vẫn xảy ra ở tế bào chất.

- D sai vì quá trình phiên mã là quá trình tổng hợp mARN nên không có T. 

Câu 28. Đáp án A.

Trình tự phù hợp với trình tự của mạch mARN được phiên mã từ gen trên là:

3’-UAX XAG AAX AAU GXG XXX UUA- 5’

Câu 29. Đáp án C.

- A sai quần thể cùng một loài có kích thước thường khác nhau.

- B sai vì tỉ lệ nhóm tuổi không ổn định và phụ thuộc vào môi trường.

- C đúng

- D sai vì mật độ cá thể của quần thể phụ thuộc vào điều kiện môi trường và thường xuyên thay đổi. 
Câu 30. Đáp án A.

Hệ tuần hoàn hở: máu chảy trong động mạch với áp suất thấp, tốc độ chậm không đẩy máu đi xa để cung cấp 
[image: image90.wmf]2
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 cho các cơ quan ở tim nên chỉ thích hợp với những động vật có kích thước bé nhỏ.
Note 33
Tuần hoàn máu
	Hệ tuần hoàn hở
	Hệ tuần hoàn kín

	- Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai,...) và chân khớp (côn trùng, tôm,...)
- Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó vào khoang cơ thể qua tĩnh mạch và về tim.

- Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào

- Đường đi của máu bắt đầu từ tim 
Tim → Động mạch → Khoang cơ thể

↓


Tĩnh mạch
- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

- Không có mao mạch
	- Hệ tuần hoàn kín có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật có xương sống.

- Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim.

- Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

-  Đường đi của máu bắt đầu từ tim 
Tim → Động mạch → Mao mạch


↓


Tĩnh mạch
- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

- Có mao mạch

- Hệ tuần hoàn kín của động vật có xương sống là hệ tuần hoàn đơn (cá) hoặc hệ tuần hoàn kép có ở nhóm động vật có phổi như lưỡng cư, bò sát, chim và thú.


Ta thấy: Vận tốc máu cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch 
Tốc độ máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch.
Câu 31. Đáp án B.
Số tế bào xảy ra hoán vị gen là: 
[image: image91.wmf]16.1/28
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Khi giảm phân có hoán vị gen thì từ mỗi tế bào sinh tinh sẽ tạo ra 4 giao tử: 2 giao tử hoán vị và 2 giao tử liên kết → số loại giao tử mang hoán vị gen tối đa có thể tạo ra từ 8 tế bào sinh tinh xảy ra hoán vị gen là: 

[image: image92.wmf]8.216
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Kiểu gen 
[image: image93.wmf]Ab
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 có thể tạo ra số loại giao tử liên kết tối đa là: 
[image: image94.wmf]5
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 → Số loại giao tử liên kết tối đa có thể tạo ra từ 16 tế bào sinh tinh là: 
[image: image95.wmf]16.232
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Số loại giao tử tối đa có tạo ra theo điều kiện đề bài là: 
[image: image96.wmf]321648
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Câu 32. Đáp án C.
Quy ước:

A-B-: màu đỏ ; (A-bb + aaB- + aabb): trắng

- Vì cây hoa đỏ đem lai phân tích thu được 4 loại kiểu tổ hợp giao tử → cây hoa đỏ 
[image: image97.wmf]1

F

 dị hợp 2 cặp gen: AaBb

P: 
[image: image98.wmf]AaBbAaBb
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 → 9A-B- (1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb) đỏ : (1 AAbb : 2Aabb : 1 aaBB : 2aaBb : 1aabb): trắng → 
[image: image99.wmf]1
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 có 5 kiểu gen quy định hoa trắng → I đúng

- Phép lai giữa các cây hoa trắng với nhau thu được cây hoa đỏ là

1. 
[image: image100.wmf]AAbbaaBB

´

; 2. 
[image: image101.wmf]AAbbaaBb
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; 3. 
[image: image102.wmf]AabbaaBB
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; 4. 
[image: image103.wmf]AabbaaBb
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 → II đúng
-  III sai vì không có phép lai nào

-  IV đúng vì phép lai: 
[image: image104.wmf]AaBbaaBB
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→ 1AaBB : 1AaBb : 1aaBB : 1aaBb →  1 đỏ : 1 trắng 

Vậy có 3 phát biểu đúng
Câu 33. Đáp án D.
- Cây hoa trắng có thể có kiểu gen A-bb ; aaB-, aabb →  để đời con thu được có kiểu hình toàn cây hoa đỏ (A-B-) thì cây hoa đỏ đem lai phải có kiểu gen đồng hợp trội về cả hai cặp gen (AABB) → 1 đúng
- Để đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 : 1 →  phép lai ở 
[image: image105.wmf](

)

P

 có thể là: 
[image: image106.wmf]AABbaabb
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; 
[image: image107.wmf]AaBBaabb
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; 
[image: image108.wmf]AABbAAbb
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; 
[image: image109.wmf]aaBbAaBB
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; 
[image: image110.wmf]AABbAabb
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; 
[image: image111.wmf]AaBBaaBB

´

; 
[image: image112.wmf]AaBbAAbb
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; 
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 → Kiểu gen của 
[image: image114.wmf](
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 có thể là một trong 8 trường hợp → 2 đúng

- Để đời con cho tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 : 1 thì phép lai ở 
[image: image115.wmf](
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 có thể là: 
[image: image116.wmf]AaBbaabb
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; 
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; 
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→ Kiểu gen của 
[image: image119.wmf](
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 có thể là một trong 3 trường hợp → 3 đúng
- Để đời con thu được kiểu hình 5 trắng : 3 đỏ (8 tổ hợp gen) thì ở 
[image: image120.wmf](
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, một bên cho 4 loại giao tử, bên còn lại cho 2 loại giao tử → Cây hoa đỏ đem lai phải có kiểu gen AaBb → 4 đúng

Vậy số nhận định đúng là 4.
Câu 34. Đáp án D.
Cao/thấp = 3 : 1 → cao là trội so với thấp (A : cao >> a: thấp)

Đỏ/trắng = 3 : 1 → đỏ là trội so với trắng (B : đỏ >> b : trắng)

→ P dị hợp hai cặp gen (Aa, Bb)

Tỉ lệ thân thấp hoa trắng chiếm tỉ lệ thấp nhất: 
[image: image121.wmf]ab
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→ giao tử 
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 → đây là giao tử hoán vị gen → Kiểu gen của P là: 
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Gp:  
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[image: image127.wmf]%Abb%aaB24%

-=-=

 
- Cao đỏ thuần chủng

[image: image128.wmf]ABab
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 → I đúng

- Có 5 kiểu gen quy định thân cao hoa đỏ là: 
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 → II đúng

-  Cây hoa đỏ dị hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ là: 
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→ Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở 
[image: image135.wmf]1
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, số cây dị hợp tử về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ là: 
[image: image136.wmf]34%2
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 → III đúng

- Thấp thuần chủng 
[image: image137.wmf]1
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 là 
[image: image138.wmf]aB
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lấy ngẫu nhiên 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở 
[image: image139.wmf]1

F

, xác suất lấy được cây thuần chủng là 
[image: image140.wmf]0,162
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→ IV đúng 
Vậy cả 4 phát biểu đưa ra điều đúng.

Câu 35. Đáp án B.
Quy ước gen:

A: bình thường >> a: bạch tạng

B: bình thường >> b: mù màu/gen nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y

- Xét bệnh bạch tạng

Nhìn vào phả hệ ta thấy 
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, 
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, 
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, 
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 bị bệnh bạch tạng nên đều có kiểu gen là aa.
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, 
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 có kiểu gen aa → 
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, 
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 đều có kiểu gen là Aa.
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, 
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 có kiểu gen aa → 
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, 
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 có kiểu gen Aa

- Xét bệnh mù màu


[image: image155.wmf](
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 bị bệnh mù màu nên kiểu gen của 
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 là 
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 → Kiểu gen của 
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[image: image159.wmf]Bb
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- 
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 là con trai không bị bệnh nên đều có kiểu gen là 
[image: image168.wmf]B
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Xét chung cả 2 bệnh ta thấy có 6 người biết chính xác kiểu gen trong phả hệ là:
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; 
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; 
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; 
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 → I đúng.

* Xét bệnh bạch tạng

Sơ đồ lai của 
[image: image175.wmf](
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 và 
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: 
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 → 1AA: 2Aa : 1aa → Kiểu gen của 
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 là (1AA : 2Aa) hay 
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Kiểu gen của 
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 là Aa hay (1/2A : 1/2a)

Sơ đồ lai 
[image: image181.wmf](
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 → 2/6AA : 3/6Aa : 1/6aa → kiểu gen của người chồng 
[image: image182.wmf](
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 là (2AA : 3Aa) hay (2/5AA : 3/5Aa) 
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+ 
[image: image184.wmf](
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 có bị bệnh bạch tạng 
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 → kiểu gen của 
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 là Aa hay (1/2A : 1/2a)

- Sơ đồ lai của 
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 và 
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: 
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 → 1AA : 2Aa : 1aa → kiểu gen của 
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 là (1AA : 2Aa) hay (1/3AA : 2/3Aa) 
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 (2/3A: 1/3a)

Sơ đồ lai 
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 → 2/6AA: 3/6Aa : 1/6aa → kiểu gen của người vợ 
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 là (2AA: 3Aa) hay (2/5AA : 3/5Aa) 
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→ Sơ đồ lai 
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* Bệnh mù màu

- Chồng 
[image: image196.wmf](
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 bình thường nên kiểu gen là 
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 bình thường nên kiểu gen của 
[image: image200.wmf](
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 là 
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Sơ đồ lai 
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→ Kiểu gen của 
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 là 
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→ Sơ đồ lai 
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- Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con mắc một trong hai bệnh 
[image: image207.wmf](
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 nêu trên là: 
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 → II đúng.

- III đúng vì bố 
[image: image209.wmf](
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 bình thường về bệnh mù màu (bệnh này nằm trên NST giới tính X)

→ tất cả con gái của họ đều bình thường về bệnh này.

- Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 là con trai không mắc cả hai bệnh trên 
[image: image210.wmf](
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 là 
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 IV đúng 
Câu 36. Đáp án B.
Gọi 3 cặp gen của bài toán lần lượt là Aa, Bb, Dd → 2 cây lai đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng thu được đời con có kiểu hình đồng hợp tử lặn (aa, bb, dd) → P dị hợp 3 cặp gen. 

Theo bài ra ta có: 
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- Nếu đời P dị hợp 3 cặp gen thì đời con, tỉ lệ đồng hợp 3 cặp gen luôn có tỉ lệ = dị hợp 3 cặp gen → I sai

- Ở 
[image: image214.wmf]1
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, số loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 3 tính trạng 
[image: image215.wmf](
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 kiểu gen

- Ở 
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, số loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính hạng là:


[image: image217.wmf](
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 kiểu gen → II đúng

- Nếu hai cây ở P có kiểu gen khác nhau thì đã xảy ra hoán vị gen với tần số thì thuộc trường hợp


[image: image218.wmf]ab
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 → III sai
- 
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 số cây mang kiểu hình trội về một trong 3 tính trạng là:


[image: image220.wmf](
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 → IV sai

Vậy chỉ có một phát biểu đưa ra là đúng 
Câu 37. Đáp án D.
Ta xét tỉ lệ phân li kiểu hình của từng cặp tính trạng:

Quả tròn: quả dài = 9 : 7 → Kiểu gen A-D- quy định quả tròn, các kiểu gen còn lại quy định quả dài

Quả ngọt: quả chua = 3 : 1 → Kiểu gen B- quy định quả ngọt, kiểu gen bb quy định quả chua.
- Đời con cho tỉ lệ kiểu hình khác với quy luật phân li độc lập về ba cặp gen 
[image: image221.wmf](
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 mà các gen quy định dạng quả phân li độc lập → Một trong 2 cặp gen quy định dạng quả nằm trên cùng một NST với cặp gen quy định vị quả.

- Giả sử hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp NST, đời con xuất hiện kiểu hình tròn, chua (mang kiểu gen dạng A-bbD-) chiếm tỉ lệ 18,75%
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 → ít nhất một trong hai bên bố mẹ không thể cho các loại giao tử 
[image: image223.wmf]ab

; 
[image: image224.wmf]AB

 mà bố mẹ có kiểu gen giống nhau → Thế hệ P mang kiểu gen dị hợp tử chéo về 2 cặp alen A, a ; B, b (hoặc B, b ; D, d) → 1 đúng

- Đối với kiểu gen dị hợp tử chéo thì trong trường hợp liên kết gen hoàn toàn hay hoán vị gen ở một bên, đời con cũng luôn cho tỉ lệ kiểu gen dạng trội - lặn : trội - trội - lặn - trội là 1 : 2 : 1 mà kết quả phép lai đang xét hoàn toàn phù hợp với tỉ lệ phân li này do đó không thể kết luận chắc chắn rằng hoán vị gen đã xảy ra ở một bên với tần số 24% → nhận định 2 chưa chính xác.
- Trong trường hợp hoán vị gen xảy ra ở một bên, 
[image: image225.wmf]1

F

 sẽ có 
[image: image226.wmf]7.321
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 kiểu gen; trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, 
[image: image227.wmf]1

F

 sẽ có 
[image: image228.wmf]3.39

=

 kiểu gen → nhận định 3 chưa chính xác.
- Nếu hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp NST thì kiểu gen quy định kiểu hình tròn, chua có thể là một trong 4 trường hợp 
[image: image229.wmf]Ab
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; 
[image: image230.wmf]Ab
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; 
[image: image231.wmf]Ab
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; 
[image: image232.wmf]Ab
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, tương tự với trường hợp hai cặp gen B, b và D, d cùng nằm trên một cặp NST → nhận định 4 sai.
Vậy có 1 phát biểu chính xác.
Câu 38. Đáp án A.
A-D-: nâu; A-dd; aaD-: xám; aadd; trắng

B: thân cao >> b: thân thấp

P: 
[image: image233.wmf](
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[image: image234.wmf]1
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 có 0,16% (aa,bb,dd) → 
[image: image235.wmf]3
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→
[image: image236.wmf]ab
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- I đúng vì số kiểu gen tối đa là: 
[image: image237.wmf]10.440

=

 kiểu gen 
Số kiểu hình tối đa là

Giới cái có 4 kiểu hình (cao - nâu ; cao - xám; thấp - nâu; thấp - xám)

Giới đực có 6 kiểu hình (Cao - nâu ; cao - xám ; cao - trắng; thấp - nâu; thấp - xám; thấp - trắng)

→ Tổng có tối đa số kiểu hình là: 
[image: image238.wmf]4610
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 kiểu hình → I đúng 

[image: image239.wmf]1
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: xám, thấp (A-dd +aaD-)bb hay(A-bbdd +aabbD-)


[image: image240.wmf](
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→ II đúng

- Đực xám, cao có kiểu gen tối đa khi đực thuộc giới XY.
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; 
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; 
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; 
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; 
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; 
[image: image246.wmf]aB
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[image: image247.wmf]aB

DD
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 (có 7 kiểu gen) → III đúng

- Không có kiểu hình con cái trắng - cao → IV sai 
Vậy có 3 phát biểu đúng.

Câu 39. Đáp án C.
Quy ước: A: đỏ >> a: trắng 
P: 
[image: image248.wmf]aa5%
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[image: image249.wmf]4

F

: 
[image: image250.wmf]A57,5%
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- Gọi tỉ lệ kiểu gen Aa ở thế hệ ban đầu là x → P: 
[image: image251.wmf](
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- Sau 4 thế hệ tự thụ phấn ta có:

+ Tỉ lệ kiểu gen Aa là: 
[image: image252.wmf]4
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+ Tỉ lệ kiểu gen AA là: 
[image: image253.wmf](

)

4

1

1

2

0,95x.x

2

-

-+


Theo bài ra ta có cây hoa đỏ qua 4 thế hệ là 
[image: image254.wmf](
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→ 
[image: image255.wmf]x0,8
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→ P: 
[image: image256.wmf]0,15AA:0,8Aa:0,05aa1
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- Thế hệ P tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử 
[image: image257.wmf](
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: 
[image: image258.wmf]0,150,050,220%
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  → 1 sai

- Thế hệ P tần số alen A là: 
[image: image259.wmf]0,150,8/20,55
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 → Tần số alen 
[image: image260.wmf]a10,550,45
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→ Thế hệ P có tần số alen 
[image: image261.wmf]A/a0,55/0,4511/9
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 → II đúng

- III sai, tỉ lệ cây hoa trắng ở 
[image: image262.wmf]3

F

 là: 
[image: image263.wmf]3
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; tỉ lệ cây hoa đỏ ở 
[image: image264.wmf]3

F

 là 
[image: image265.wmf]10,40,6
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 → số cây hoa đỏ bằng 
[image: image266.wmf]0,6/0,41,5

=

 lần số cây hoa trắng

- IV đúng, vì theo đề bài ở thế hệ 
[image: image267.wmf]4

F

 tỉ lệ cây đỏ là 57,5%, tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa ở thế hệ 
[image: image268.wmf]4

F

 là: 
[image: image269.wmf]4
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 → Cây hoa đỏ đồng hợp là: 
[image: image270.wmf]57,5%5%52,5%
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 → trong tổng số cây hoa đỏ ở 
[image: image271.wmf]4

F

, số cây có kiểu gen đồng hợp tử (AA) chiếm tỉ lệ là 
[image: image272.wmf]52,5%.57,5%21/23

=

 
Vậy có 2 phát biểu đúng.

Câu 40. Đáp án D.
P: 0,3AABb : 0,2AaBb : 0,5AabB.
- Nhận thấy quần thể ban đầu có 2 cặp gen quy định các cặp tính trạng, phân li độc lập nhau → tối đa chỉ cho 9 loại kiểu gen ở 
[image: image273.wmf]1

F

  → 
[image: image274.wmf](
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 đúng

- 0,3AABb tự thụ → 
[image: image275.wmf]1

F

: 0,3 (1/4AABB : 2/4AABb : 1/4AAbb)

- 0,2AaBb tự thụ → 
[image: image276.wmf]1

F

: 0,2(1/16AABB : 2/16AABb : 2/16AaBB : 4/16AaBb : 1/16AAbb : 2/16Aabb : 1/16aaBB : 2/16aaBb : 1/16aabb)

- 0,5 Aabb tự thụ → 
[image: image277.wmf]1

F

: 0,5 (1/4AAbb : 2/4Aabb : 1/4aabb)

→ 
[image: image278.wmf]1
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 số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen chiếm tỉ lệ:


[image: image279.wmf](

)

aabb0,2.1/160,5.1/413,75%

=+=

 → 
[image: image280.wmf](
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 đúng

- Xét ý 3

+ 0,3AABb tự thụ → 
[image: image281.wmf]2

F

: 
[image: image282.wmf]53
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+ 0,2AaBb tự thụ → 
[image: image283.wmf]2

F

: 
[image: image284.wmf]555
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; 
[image: image285.wmf]111
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Trong tổng số cá thể có kiểu hình trội về hai tính trạng ở 
[image: image286.wmf]2

F

, số cá thể mang hai cặp gen dị hợp chiếm tỉ lệ: 
[image: image287.wmf]13514
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 → 
[image: image288.wmf](
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- Xét ý 4

+ 0,3AABb tự thụ → 
[image: image289.wmf]3

F

: 
[image: image290.wmf]927
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+ 0,2AaBb tự thụ → 
[image: image291.wmf]3

F

: 
[image: image292.wmf]9981
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[image: image293.wmf]3

F

 số cá thể có kiểu gen mang hai tính trạng trội chiếm tỉ lệ 
[image: image294.wmf]2781
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 → IV sai.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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